
NGUYỄN AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.05.74.0CÐ Đ, ĐT 19D06/02/2001ChươngTrần Đình03031913331

6.58.03.710.0CÐ Đ, ĐT 19D21/08/2001CườngPhan Trí03031913352

6.47.04.710.0CÐ Đ, ĐT 19D27/04/2001DuyPhạm Tường03031913373

7.07.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19D01/01/2001ĐứcNguyễn Hữu03031913444

7.59.05.010.0CÐ Đ, ĐT 19D04/05/2001GiangHồ Sỹ03031913465

0.00.02.70.0CÐ Đ, ĐT 19D25/02/2001HiếuĐặng Hải03031913486

5.96.04.710.0CÐ Đ, ĐT 19D22/11/2001HiếuTrần Trung03031913517

6.78.04.310.0CÐ Đ, ĐT 19D16/04/2000HuyPhạm Văn03031913578

6.47.04.710.0CÐ Đ, ĐT 19D05/08/2001HuyTạ Minh03031913589

4.74.04.310.0CÐ Đ, ĐT 19D10/11/2001HuỳnhNguyễn Ngọc030319135910

5.77.03.77.0CÐ Đ, ĐT 19D16/06/2001HùngNguyễn Trọng030319136011

5.77.03.77.0CÐ Đ, ĐT 19D17/03/2001HưngLê Vũ030319136112

6.27.04.310.0CÐ Đ, ĐT 19D29/06/2001KhoaHoàng Anh030319136713

6.47.04.710.0CÐ Đ, ĐT 19D20/04/2001KỳPhẩm Vĩnh030319137014

6.47.04.710.0CÐ Đ, ĐT 19D08/05/2001LinhTăng Hoài030319137115

7.29.04.310.0CÐ Đ, ĐT 19D26/05/2001LongĐặng Hoàng030319137216

7.49.04.710.0CÐ Đ, ĐT 19D20/03/2001LongNguyễn Thanh030319137417

6.67.05.310.0CÐ Đ, ĐT 19D3/5/2000LongTrần Lâm Phi030319137518

6.46.06.010.0CÐ Đ, ĐT 19D28/05/2001LộcHuỳnh Hữu030319137619

5.15.04.010.0CÐ Đ, ĐT 19D10/12/2001LươngNguyễn Văn030319137920

4.03.03.710.0CÐ Đ, ĐT 19D08/05/2001LượngVõ Minh030319138021

0.00.07.310.0CÐ Đ, ĐT 19D02/12/2001PhongPhạm Hoài030319139322

4.72.06.710.0CÐ Đ, ĐT 19D21/7/2001SangVõ Quang030319140123

6.87.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19D29/03/2001TàiĐỗ Tấn030319140524

5.66.04.010.0CÐ Đ, ĐT 19D07/08/2001ThànhNguyễn Biện Tấn030319140825

6.07.05.34.0CÐ Đ, ĐT 19D06/11/2001ThiệnNguyễn Tự Trí030319141226

6.16.06.07.0CÐ Đ, ĐT 19D20/04/2000ThịnhLê Phúc030319141427

6.76.06.710.0CÐ Đ, ĐT 19D8/11/2001ThưPhan Nguyễn Anh030319141828

7.69.05.310.0CÐ Đ, ĐT 19D18/03/2001TônTrịnh Trần Kiến030319142329

7.58.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19D07/09/2001TràTrần Văn030319142430

7.38.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19D28/06/2000TríNguyễn Minh030319142531

6.64.09.77.0CÐ Đ, ĐT 19D02/08/2001TrọngTrần Đình030319142632

7.89.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19D07/07/2001TrungTrần Thanh030319142733
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.58.06.310.0CÐ Đ, ĐT 19D04/10/2001TrungVõ Đình030319142834

6.16.06.07.0CÐ Đ, ĐT 19D18/01/2001TuấnLương Minh030319143335

7.910.06.34.0CÐ Đ, ĐT 19D20/1/2001TúDương Quốc030319143436

6.36.05.710.0CÐ Đ, ĐT 19D19/01/2001VinhNguyễn Đình030319143737
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